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Thời gian làm bài: 120 phút



Dưới đây là hướng dẫn chấm Khảo sát môn Ngữ văn năm học 2021-2022. Giáo viên lưu ý chấm cẩn thận, linh hoạt, đúng đặc trưng bộ môn Ngữ văn, tôn trọng ý kiến cá nhân cũng như cách diễn đạt của học sinh. Đối với những phát hiện sáng tạo, thể hiện rõ năng lực của học sinh, phù hợp với yêu cầu của đề bài, giáo viên cần động viên và có thể thưởng điểm cho học sinh trong phạm vi điểm tối đa dành cho câu hỏi đó.
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	Phần I

	Câu 1
(1.0 điểm)
	- Hoàn cảnh sáng tác:
+ Năm 1970, thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
+ Là kết quả của chuyến đi thực tế lên Lào Cai của tác giả
- Thể loại: Truyện ngắn
	   0.25
0.25

0.5

	Câu 2 
(0.5 điểm)
	- Chỉ ra 1 trong 2 (hoặc cả 2) cụm:
+ rất tự nhiên như với một người bạn đã quen thân
+ và cũng rất tự nhiên
- Gọi tên: thành phần phụ chú
	0.25


0.25

	Câu 3 
(1.0 điểm)
	Những nét đẹp của nhân vật:
- Hiếu khách, cởi mở, nhiệt tình
- Lịch thiệp, tâm hồn lãng mạn, tinh tế
HS có thể nêu chạm các ý trên -> đạt điểm tối đa
	
0.5
    0.5

	Câu 4 
(3.5 điểm)
	1. Về hình thức:
- Đúng đoạn văn quy nạp. 
- Đủ số câu, diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi 
2. Về nội dung: 
   Học sinh phân tích để làm rõ lòng yêu nghề và lí tưởng sống cao đẹp của nhân vật anh thanh niên. Cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
* Hoàn cảnh sống và làm việc của nhân vật: sống và làm việc một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu, công việc vất vả và lặp đi lặp lại mỗi ngày.
* Lòng yêu nghề:
- Anh quan niệm “khi ta làm việc, ta với công việc là đôi…”
- Anh vượt qua tất cả những khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, giờ giấc ngặt nghèo… để hoàn thành nhiệm vụ
- Nếu sống thiếu công việc, anh “buồn đến chết mất” 
- Coi trọng và đặt công việc lên trên hết: không quên giờ ốp…
*Lí tưởng sống cao đẹp 
- Lời tự vấn “Mình sinh ra là gì? Mình đẻ ở đâu? Mình vì ai mà làm việc?”… thể hiện sự tự ý thức về ý nghĩa cuộc sống
- Làm việc 4 năm trên đỉnh Yên Sơn, và vẫn luôn “tị” với người cha được ra trận và người đồng nghiệp ở đỉnh Phan-xi-păng
- Quan niệm về hạnh phúc của anh


*Nghệ thuật 
Xây dựng hình tượng nhân vật thông qua ngôn ngữ và hành động, ngôi kể thứ ba, tình huống truyện tự nhiên,…
(HS không bắt buộc nêu đủ tất cả các dẫn chứng trên, nhưng đoạn văn thể hiện khả năng chọn lọc dẫn chứng phù hợp với luận cứ, biết phân tích để làm rõ -> có thể đạt điểm nội dung từ 1.75-2.5)
3. Yêu cầu Tiếng Việt: Gạch chân và ghi chú thích một câu bị động, phép lặp 
(Không gạch chân và ghi chú thích: không tính điểm)
	
0.25
0.25




0.25


1.0






1.0






0.25




   0.5

	Câu 5
(0.5 điểm)
	- Tác phẩm: Đoàn thuyền đánh cá
- Tác giả: Huy Cận
	0.25
0.25

	Phần II

	Câu 1
(0.5 điểm)
	Chủ đề: Rác thông tin trên mạng xã hội thời đại công nghệ số / Rác thông tin trên mạng xã hội/ Sự tràn lan và thiếu kiểm soát của thông tin trên mạng xã hội hiện nay 
HS có thể nêu thành 1 câu đủ C-V, có cách diễn đạt khác, miễn là nêu đúng nội dung chính của văn bản là nói về thông tin trên mạng xã hội và tính chất, đặc điểm của thông tin đó.
	0.5


	Câu 2
(1.0 điểm) 
	- Chỉ ra phép điệp ngữ: hàng chục…, những…, hàng ngàn…(HS nêu được 2 trong 3 điệp ngữ -> đạt điểm tối đa)
- Tác dụng: 
+ Tạo nhịp điệu cho đoạn văn
+ Nhấn mạnh vào sự phong phú và độ lan tỏa chóng mặt của các loại thông tin trên không gian mạng 
	0.5


0.25
0.25

	Câu 3
(2.0 điểm)
	* Hình thức: Viết thành đoạn văn hoặc bài văn có bố cục hợp lí, diễn đạt rõ ý, liên kết tốt.
* Nội dung: Đảm bảo các ý sau:
- Nêu thực trạng người trẻ tạo ra và tiếp cận các thông tin trên nền tảng số hiện nay (có cả tích cực và tiêu cực và những tác động của chúng)
- Nguyên nhân của thực trạng tiêu cực:
+ Không có định hướng
+ Tính ẩn danh của mạng xã hội
+ Thiếu nhận thức về trách nhiệm của bản thân khi đăng tải/ lan truyền thông tin xấu, độc (rác mạng)
- Giải pháp và liên hệ, rút ra bài học cho bản thân: trách nhiệm của người trẻ khi tạo ra và tiếp cận các thông tin trên nền tảng số
+ Tạo ra nội dung: lành mạnh, tích cực, có ý nghĩa (cần thận trọng)
+ Tiếp cận thông tin: cần trang bị “bộ lọc”, chọn nguồn chính thống, không lan truyền rác mạng
* Trên đây chỉ là những gợi ý, GV cần linh hoạt trong khi chấm, tôn trọng các ý kiến cá nhân hợp lí và đúng chuẩn mực. 
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Mén: Neir vin

Ngay kiém tra: 21 thang 5 nam 2022

Théi gian lam bai: 120 phit

l:hh 1(6.5 diém): Dugi day 1 doan trich trong van bin “Lang 12 Sa Pa’™
Ong rdt ngac nhién Khi budc lén bac thang bing ddi, thdy ngwdi con trai dang hd
hoa. Con co ki sic chi “6"" lén ot tiéng! Sau gén hai ngay, qua ngdt bon iram cay 56 dwomg dai
edch xa Ha Ngi, diimg trong mdy mi ngang tdm vai chiée cdu vong kia, bong nhién g@p lai hoa
don, hoa thicge duce, vdm 1 ong... ngay lic dwdi kia la mila hé, dot ngot
va mimg ré, quén mdt e Ig, c6 chay dén hin ngudi con trai dang cdt hoa. Anh con trai, rit e

nhién nhi vii mjt ngudi ban da hi i cit cho ngwdi con gdi, va ciing
"Wlﬂ&l. 03‘“4?- quen than, trao b6 hoa da cat cho ngi 8 g

\mdy canh nita. RGi 6 muén Idy bao nhiéu nita iy ¥ €6 et cdt mot bo
6 thich. Toi Khging Bt i it thé s chi it long homg Mgdy ROV iy, —
(Ngiz van 9, tap mdt, NXB Gido dyc Viét Nam, 2020)
1. Em hay néu hoan canh ra doi cia “Ling I¢ Sa Pa” va cho biét tic phim duge viét theo

thé logi nao?

- .

biét 1dp duge sir dung trong céu van in dam.
thanh nién trong doan trich trén gitp em nhan ra nhimg

tdc phim “Lang 12 Sa Pa”, em hay viét doan van khoang 12
& lam 1 long yéu nghé va Ii tuong song cao dgp cua
Fdung mot cau bj ddng va phép 1ap dé lién két cu (gach

ao dong binh dj 1a dé tai phan anh quen thudc trong cdc
/in ban trong chuong trinh Ngir van 9 ciing & dé tai

n bin sau ddy va thyc hién céc yéu ciu bén dudi:
G moi nguoi tham gia vao viéc tqo ra thong tin.
é chup hang chuc tam d
thanh, nhitng phimngdn tw san xudt... Tat ca nhitng thong tin nay c6 thé duge chia sé hang
ngan legt, cho hang ngn v tham chi hang triéungudi. Tuyét dai da s cdc thong tin dy déu tré:
thanh rdc, boi 1€ ching hau nhie khong cén cho ai, ké c nhitng nguoi 1go ra chung. Diéu ding
i s¢ la chiing sé duge heu lai ‘héu nhie vinh vi
(Ngd Tu Lap, MT phdm tri tu¢, NXB Kim Déng, 2020)
1. Xiie dinh chi ¢ cia dogn vén bin trén.
2.Chirava néu tic dung cia phép di¢p ngtl duge sir dung trong van bin.
r doan trich trén ciing v6i nhing hiéu biét cla ban thin, em hay néu suy nghi cia
 khoang 2/3 tnnji‘gi‘y thi) vé trdch nhiém ctia ngudi tré khi tao ra va tiép cn cac
tang s6 hién nay.
—— e
phdn I 1. (10 didm); 2. (0.5 iém: 3. (1.0 diém); 4. (3.5 diém); 5. 0.5 diém)
piém phin IT: 1. (0.5 diém); 2. (1.0 diém); 3. 2.0 diém).
Cén b coi thi khong gidi thich gi thém-
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